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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN, KHỐI LỚP 8
(Năm học 2023 - 2024)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 03; Số học sinh: 104; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03; Trình độ đào tạo: Đại học
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt [1: 
] 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu/tivi
	03
	
	

	2
	Bảng phụ
	03
	
	

	3
	Tranh ảnh tác giả, tranh ảnh liên quan đến bài dạy; sách tham khảo, sách giáo viên
	03 bộ
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng lớp có máy chiếu
	Theo từng lớp 
	Dạy các bài có sử dụng công nghệ thông tin: trình chiếu hình ảnh, video, sử dụng các phần mềm dạy học
	

	2

	Phòng thực hành tin học
	01
	Nơi giáo viên và học sinh tra cứu  những thông tin cần thiết phục vụ cho việc dạy và học
	

	3
	Sân trường
	01
	Dạy trải nghiệm
	



II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 8
Học kì 1: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết
Học kì 2: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết



	STT
	Bài học/Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết
(1)
	Tiết PPCT/Thời gian
(2)
	Thiết bị dạy học
(3)
	Ghi chú
(4)

	HỌC KỲ I

	BÀI 1: CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ
	13
	
	
	

	1
	Văn bản 1: Lá cờ thêu sáu chữ vàng
	1. Năng lực
- Xác định được người kể chuyện ngôi thứ ba; nhận biết được các chi tiết miêu tả hình dáng, cử chỉ, lời nói, suy nghĩ của các nhân. Từ đó, hình dung được đặc điểm của từng nhân vật;
- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên sức hấp dẫn của truyện lịch sử: nhân vật lịch sử, (ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ của nhân vật), sự kiện lịch sử.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của nhân vật Trần Quốc Toản; 
- Nêu suy nghĩ về lòng yêu nước của người anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản và cách thể hiện lòng yêu nước trong thời đại ngày nay.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của truyện với các truyện có cùng chủ đề.
2. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: lòng yêu nước, sự cam đảm, cương trực.
	3
	1,2,3
	Máy tính, ti vi
	

	2
	Thực hành Tiếng Việt: Biệt ngữ xã hội
	1.  Năng lực
- Nhận biết được biệt ngữ xã hội trong các văn bản văn học.
- Biết giải nghĩa các biệt ngữ xã hội.
- Biết cách sử dụng biệt ngữ xã hội.
- Biết nhận xét về việc sử dụng biệt ngữ xã hội của người nói và người viết.
- Hình thành năng lực làm việc nhóm, năng lực gợi mở,…
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
 Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
2. Về phẩm chất
- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.

	1
	4
	Máy tính, ti vi
	

	3
	Văn bản 2: Quang Trung đại phá quân Thanh
	1. Năng lực
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm [1].
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc xem video bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp [2].
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong thực hành tiếng Việt [3].
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ. [4].
- Liệt kê, phân tích được các chi tiết tiêu biểu để khái quát chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà tác giả gửi đến người đọc [5].
- Tóm tắt văn bản một cách ngắn gọn [6].
-Lựa chọn, phân tích các chi tiết tiêu biểu để khái quát đặc điểm, tính cách của nhân vật vua Quang Trung và Lê Chiêu Thống[7].
- Viết được đoạn văn trình bày cảm nhận về một chi tiết thú vị trong đoạn trích [8].
2. Phẩm chất: 
- Bồi đắp tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm kính trọng đối với những người anh hùng dân tộc
	2
	5,6
	Máy tính, ti vi
	

	4
	Thực hành Tiếng Việt: Từ ngữ địa phương
	1.  Năng lực
- HS củng cố tri thức về từ ngữ địa phương.
- Phân tích được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong từng trường hợp cụ thể, biết dùng từ ngữ địa phương trong nói và viết.
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài thực hành.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành các bài tập 
- Năng lực tiếp thu tri thức tiếng việt để hoàn thành các bài tập, vận dụng thực tiễn.
2. Phẩm chất
- Thái độ học tập nghiêm túc.
	1
	7
	Máy tính, ti vi
	

	5
	Văn bản 3: Ta đi tới
	1. Năng lực
 - Nhận biết và hiểu được kết nối của chủ đề bài học “Ta đi tới”. Đọc hiểu đoạn trích bài thơ “Ta đi tới”, HS sẽ cảm nhận được tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần lạc quan cách mạng của nhà thơ thể hiện trong tác phẩm.
- Nhận biết và phân tích được các đặc sắc nghệ thuật được sử dụng trong văn bản thơ.
- Luyện tập các kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ (đã được hình thành từ các lớp trước) qua ngữ liệu là bài thơ “Ta đi tới”.
- Năng lực tự chủ: nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được những ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi; tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp; hợp tác làm việc nhóm.
2. Phẩm chất
- Cảm nhận và biết tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông; có tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.
- Biết rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc.
- Học tập bộ môn nghiêm túc.
	1
	8
	Máy tính, ti vi
	

	6
	Viết: Viết bài văn kể về một chuyến đi (Tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)
	1. Năng lực
- Viết bài văn đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; chỉnh sửa bài viết, rút kinh nghiệm;
- Viết được bài văn kể lại một chuyến đi của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể. 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận;
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
2. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	2
	9,10
	Máy tính, ti vi
	

	7
	Nói và nghe: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử)
	1. Năng lực
- Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách lịch sử.
- Hiểu biết thêm các sự kiện, nhân vật lịch sử qua sự tái hiện sống động nhà văn.
- Biết nói và nghe tương tác.
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động luyện tập và tự chỉnh sửa bài nói của mình
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS chủ động trao đổi với các bạn để cùng luyện tập và góp ý cho bài nói của nhau.
2. Phẩm chất:
- Rút ra bài học về cuộc sống ngày hôm nay.
- Tự hào về  cha ông ta truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, có tinh thần trách nhiệm với đất nước.
- Suy nghĩ, biết ơn về cuộc sống hiện tại.
	2
	11,12
	Máy tính, ti vi
	

	8
	Thực hành đọc: Minh sư
	1.Năng lực
- Hs có cái nhìn đa chiều về nhân vật Nguyễn Hoàng - người gắn liền với sự nghiệp mở cõi về phía Nam, khẳng định chủ quyền đất nước.
- HS bước đẩu nhận diện và nắm được những đặc sắc nghệ thuật của truyện lịch sử được thể hiện trong văn bản: tạo dựng bối cảnh, xây dựng cốt truyện, khắc hoạ nhân vật, sử dụng ngôn ngữ kể chuyện,...
2. Phẩm chất
- Biết yêu quý, trân trọng, tự hào  đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử. •	
-Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha òng, có tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.
	1
	13
	Máy tính, ti vi
	

	 BÀI 2: VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN 
	12
	
	 
	

	9
	Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ văn
	1. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài học. 
- Năng lực nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú Đường luật và thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối
2. Phẩm chất:
-	Biết yêu quý trân trọng những giá trị văn hóa, văn học truyền thống
	1
	14
	Máy tính, ti vi
	

	10
	Văn bản 1: Thu điếu
	1.  Năng lực
- HS nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú Đường luật: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh thu điển hình cho mùa thu làng cảnh Việt Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ.
- Thấy được tài năng thơ Nôm của Nguyễn Khuyến: nghệ thuật tả cảnh, tả tình, gieo vần, sử dụng từ ngữ,…
- Năng lực nhận diện các yếu tố hình thức và nội dung của bài thơ.
- Năng lực phân tích, bình giảng bài thơ, đọc diễn cảm và phân tích tâm trạng trong thơ trữ tình.
2. Phẩm chất
- Giúp giáo dục HS về tình yêu thương quê hương, đất nước.
	2
	15,16
	Máy tính, ti vi
	

	11
	Thực hành Tiếng Việt: từ tượng hình và từ tượng thanh
	1.  Năng lực
- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh 
- Vận dụng kiến thức về từ tượng hình, từ tượng thanh để đọc hiểu và viết văn bản
2. Phẩm chất
Chăm chỉ và có trách nhiệm với việc học
	1
	17
	Máy tính, ti vi
	

	12
	Văn bản 2: Thiên trường vãn vọng
	1. Năng lực
- HS nhận biết được bố cục, niêm, luật bằng trắc của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật thể hiện trong bài thơ.
- HS nhận biết và phân tích được đặc điểm của bức tranh cuộc sống bình yên, thơ mộng nơi làng quê trong buổi hoàng hôn; từ đó cảm nhận được vẻ đẹp tầm hồn của tác giâ - một vị hoàng đế - thi nhân.
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Thiên trường vãn vọng.
- Năng lực nhận diện các yếu tố hình thức và nội dung của văn bản.
2. Phẩm chất:
- Biết ơn và tự hào về các thế hệ trước; biết trần trọng, gìn giữ di sản văn hoá mà ông cha để lại.
	1
	18
	Máy tính, ti vi
	

	13
	Thực hành Tiếng Việt: Đảo ngữ
	1. Năng lực
- HS nhận biết được đặc điểm và hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ để vận dụng vào các hoạt động đọc, viết, nói và nghe
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài thực hành.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành các bài tập 
- Năng lực tiếp thu tri thức tiếng việt để hoàn thành các bài tập, vận dụng thực tiễn.
2. Phẩm chất
- Thái độ học tập nghiêm túc
	1
	19
	Máy tính, ti vi
	

	14
	Văn bản 3: Ca Huế trên sông Hương
	1. Năng lực
- HS nhận biết được vẻ đẹp của ca Huế, hiểu được giá trị của một sản phẩm văn hóa truyền thống được ông cha sáng tạo, gìn giữ và truyền lại.
- HS biết trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Ca Huế trên sông Hương
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Ca Huế trên sông Hương
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng chủ đề.
2. Phẩm chất
- Yêu thương, sự gắn bó với cảnh sắc quê hương với cuộc đời
	1
	20
	Máy tính, ti vi
	

	15
	Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (Bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
	1. Năng lực:
- Nhận biết đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú và thể thơ tứ tuyệt đường luật.
- Có cảm xúc về một bài thơ thất ngôn bát cú và thể thơ tứ tuyệt đường luật.
- Biết viết bài văn  phân tích  một bài thất ngôn bát cú và thể thơ tứ tuyệt đường luật .
 2. Phẩm chất
- Tự hào, yêu quý thể thơ thất ngôn bát cú và thể thơ tứ tuyệt đường luật dân tộc.
	2
	21,22

	Máy tính, ti vi
	

	16
	 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (Một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện đại)
	1.  Năng lực
- Trình bày được ý kiến về một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại
- Năng lực thuyết trình trước đám đông
2. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập
	2
	23
	Máy tính, ti vi
	

	17
	Củng cố mở rộng + Thực hành đọc: Qua Đèo Ngang
	1. Năng lực
- HS chỉ ra được đề tài, thể thơ và bố cục của bài thơ
[bookmark: _Hlk136242824]- HS chỉ ra và phân tích được các yếu tố thời gian, không gian, âm thanh, sự vật được tác giả sử dụng để miêu tả bức tranh thiên nhiên
- HS phân tích được cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ
- HS chỉ ra và nêu được tác dụng của các từ tượng hình, từ tượng thanh và biện pháp tu từ
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về bức tranh thiên nhiên trong bài thơ
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản
2. Phẩm chất: Yêu nước
	1
	24
	Máy tính, ti vi
	

	BÀI 3: LỜI SÔNG NÚI
	17
	
	 
	

	18
	Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ văn
	1. Năng lực:  Nhận biết được nội dung bao quát; luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
2. Phẩm chất:Có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đồng
	1
	25
	Máy tính, ti vi
	

	19
	Văn bản 1: Hịch tướng sĩ
	1. Năng lực
-HS nhận biết được nội dung bao quát; luận để, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB nghị luận.
 - Nắm được đặc điểm cơ bản của thể văn hịch và đặc sắc nghệ thuật của văn chính luận Hịch tướng sĩ.
- Cảm nhận được lòng yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn, của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược
- Biết vận dụng bài học để viết bài văn nghị luận, có sự kết hợp giữa tư duy lô gíc và tư duy hình tượng, giữa lí và tình cảm.
2. Phẩm chất: có tinh thẩn yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đổng.
	2
	26,27
	Máy tính, ti vi
	

	20
	Thực hành Tiếng Việt: Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp
	1. Năng lực
-Nhận biết được đặc điểm và chức năng của kiểu tổ chức đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp.
- Xác định được câu chủ đề trong đoạn văn.
- Viết được đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp.
- Hình thành năng lực làm việc nhóm, năng lực gợi mở,…
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
2. Phẩm chất
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.
	1
	28
	Máy tính, ti vi
	

	21
	Văn bản 2: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	1. Năng lực
- Hiểu được tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, cảm nhận được tấm lòng của chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân và đất nước.
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản nghị luận.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Biết vận dụng bài học để viết bài văn nghị luận, có sự kết hợp giữa tư duy lô gíc và tư duy hình tượng, giữa lí và tình cảm.
- Phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng chủ đề.
2. Phẩm chất
- Yêu nước: bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống quý báu của dân tộc.
- Nhân ái: có lối sống giản dị, khiêm nhường, biết ơn những anh hùng đã hi sinh cho dân tộc, đồng cảm với nỗi đau của nhân dân ta trong thời kì đất nước bị xâm lăng.
	2
	29,30
	Máy tính, ti vi
	

	22
	Ôn tập giữa học kỳ I
	- Ôn tập tổng hợp kiến thức
	2
	31,32
	Máy tính, ti vi
	

	23
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	1.Năng lực: 
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc - hiểu, Viết. 
- Đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại chủ đề đã học (truyện lịch sử, thơ Đường luật); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn
 - Nhận biết và hiểu được tác dụng và cách sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội, từ tượng thanh, từ tượng hình, đảo ngữ, …
- Viết được đoạn văn giới thiệu về một cuốn sách hoặc tác phẩm văn học
- Viết được bài văn phân tích một bài thơ Đường luật
2. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
 - Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài, thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh
	2
	33,34
	
	

	24
	Thực hành Tiếng Việt: Đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp
	1. Năng lực 
- Nắm được đặc điểm của đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp; biết cách nhận diện hai kiểu đoạn văn đó trong văn bản, hiểu được tác dụng của từng kiểu tổ chức đoạn văn đối với việc thể hiện nội dung và lập luận.  
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác... 
- Năng lực nhận diện và phân tích viết đoạn song song và phối hợp theo yêu cầu cụ thể.
2. Phẩm chất: Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
	1
	35
	
	

	25
	Văn bản 3: Nam quốc sơn hà
	1. Năng lực
-Cảm nhận được tinh thần độc lập khí phách hào hùng, khát vọng lớn lao của dân tộc trong bài thơ.
- Đọc, tìm hiểu đặc điểm thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
 2. Phẩm chất
- Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, ý thức học tập tốt để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	1
	36
	Máy tính, ti vi
	

	26
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)
	1.  Năng lực 
 - HS viết được bài văn có cấu tạo ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài, số lượng yêu cầu đúng quy định.
 - Nêu được vấn đề nghị luận
 - Trình bày rõ ý kiến về vấn đề được bàn; đưa ra được những, lý lẽ thuyết phục, bằng chứng đa dạng để chứng minh ý kiến của người viết.
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề nghị luận và phương hướng hành động
- Biết viết bài văn nghị luận có luận đề, từ luận đề triển khai thành các luận điểm, mỗi luận điểm thể hiện trong ít nhất một đoạn văn, có lí lẽ và dẫn chứng
2. Phẩm chất:
- Thấy được trách nhiệm của bản than đối với cộng đồng, đất nước là điều cần thiết
	2
	37, 38
	Máy tính, ti vi
	

	27
	Trả bài kiểm tra giữa học kỳ I
	HS nhận biết được ưu, nhược điểm của bài kiểm tra giữa học kỳ I để rút kinh nghiệm cho bản thân
	1
	39
	
	

	28
	Dạy học dự án: Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)
	1. Năng lực
- Biết thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống phù hợp vớĩ lứa tuổi.
- Nắm bắt được nội dung chính à nhóm đã thảo luận và trình bày lại được nội dung đó.
- HS biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- HS tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
2. Phẩm chất
- Tự tin thể hiện ý kiến của bản thân
- Biết lắng nghe
- Có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đồng.
	2
	40,41
	Máy tính, ti vi
	

	29
	 Thực hành đọc
	1. Năng lực
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm [1].
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc xem video bài giảng, đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp [2].
- HS Hiểu được chiếu là thể văn chính luận trung đại , chức năng ban bố mệnh lệnh của nhà vua. [3].
- Rèn học sinh kĩ năng đọc - hiểu một văn bản viết theo thể chiếu.[4].
- Tóm tắt văn bản một cách ngắn gọn [5].
- Phân tích được sự phát triển của quốc gia Đại Việt đang trên đà lớn mạnh .[6].
- Phân tích được ý nghĩa trong đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết dịnh dời đô.[7].
2. Phẩm chất:
- Giáo dục cho học sinh trân trọng lịch sử, tình yêu nước, tìm hiểu lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc.
- Nhận ra ý nghĩa trọng đại của chiếu dời đô.
	1
	42
	Máy tính, ti vi
	

	 BÀI 4: TIẾNG CƯỜI TRÀO PHÚNG TRONG THƠ
	12
	
	 
	

	30
	 Văn bản 1: Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu
	1.  Năng lực
- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vẫn, nhịp, đối.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật chính của thơ trào phúng
HS chỉ ra được cảm hứng chủ đạo của văn bản
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu
- Năng lực nhận biết được tiếng cười trào phúng trong thơ qua văn bản
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản
2. Phẩm chất:
- Phê phán, lên án những thói hư tật xấu trong xã hội xưa

	2
	43,44
	Máy tính, ti vi
	

	31
	Thực hành Tiếng Việt: Nghĩa của một số từ, thành ngữ Hán Việt
	1. Năng lực 
- HS nhận biết được hiện tượng đồng âm giữa một số yếu tố Hán Việt
- HS chỉ ra và nêu được nghĩa của một số từ, thành ngữ Hán Việt
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận 
2. Phẩm chất:
- Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

	1
	45
	Máy tính, ti vi
	

	32
	Văn bản 2: Lai Tân
	1.  Năng lực:
- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vẫn, nhịp, đối
- Nhận biết và phân tích được giọng điệu trào phúng được thể hiện trong bài thơ
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Lai tân
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về giọng điệu trào phúng trong bài thơ
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản
2. Phẩm chất:
- Phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội
	1
	46
	Máy tính, ti vi
	

	33
	Thực hành Tiếng Việt: Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ
	1. Năng lực
- Học sinh nắm được sắc thái nghĩa của từ và việc lựa chọn từ ngữ.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận .
2. Phẩm chất:
- Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
	1
	47
	Máy tính, ti vi
	

	34
	Văn bản 3: Một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng 
	[bookmark: _Hlk136268382]1. Năng lực 
- HS chỉ ra được đối tượng miêu tả, thể hiện của văn học trào phúng trong văn bản
- HS trình bày cách hiểu về giọng điệu trào phúng thông qua một số nhận định trong văn bản
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về giọng điệu trào phúng trong văn bản
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản
2. Phẩm chất:
- Tự giác học tập
- Trân trọng một thể loại văn học dân tộc
	2
	48
	Máy tính, ti vi
	

	35
	Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng)
	1. Năng lực 
- HS bước đầu biết viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng)
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận;
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
2. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
- Bồi đắp tình yêu văn học
	3
	49,50
	Máy tính, ti vi
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	Nói và nghe:  Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống)
	1. Năng lực
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng cười trong đời sống)
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực thuyết trình trước đám đông
2. Phẩm chất: 
- Ý thức trách nhiệm với cộng đồng
	1
	51,52
	Máy tính, ti vi
	

	37
	Củng cố, mở rộng. Thực hành đọc: Vịnh cây vông
	1. Năng lực 
- HS nhận biết được thể thơ của bài.
- HS chỉ ra và phân tích được tiếng cười trào phúng trong bài thơ.
- HS nêu được tác dụng của nghệ thuật ẩn dụ (hình tượng cây vông).
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản.
2. Phẩm chất:
- Yêu nước, tự hào dân tộc.

	1
	53
	Máy tính, ti vi
	

	BÀI 5: NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
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	38
	Văn bản 1: Trưởng giả học làm sang
	1.Năng lực
- HS nhận biết và phân tích được một số yếu tố cơ bản của thể loại Hài kịch như xung đột, hành động kịch, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng trong hài kịch. Cụ thể là nhận biết, phân tích được xung đột (mâu thuẫn, tương phản) giữa ý muốn học đòi thành quý tộc (hám danh) và sự thiếu hiểu biết, ngớ ngẩn đến mức trở thành trò cười của một nhà buôn (người thuộc tầng lớp bình dân) là ông Giuốc-đanh. Từ đó, đánh giá về tính cách lố lăng, trưởng giả học làm sang của nhân vật. 
- HS nhận biết được chủ đề, thông điệp cùa văn bản: làm nổi bật sự kì cục, lố lăng của một trưởng giả học đòi làm quý tộc. 
- Có ý thức tránh những việc làm kệch cỡm, lố lăng; hướng đến cách ứng xử phù hợp.
2. Phẩm chất
- Có ý thức tránh những việc làm kệch cỡm, lố lăng; hướng đến cách ứng xử phù hợp.

	2
	54,55
	Máy tính, ti vi
	

	39
	Thực hành Tiếng Việt: Câu hỏi tu từ
	1.  Năng lực
- Học sinh hiểu thế nào là câu hỏi tu từ, biết phân biệt câu hỏi tu từ với câu hỏi thông thường; hiểu giá trị tu từ và bước đầu sử dụng được câu hỏi tu từ.
- Rèn kĩ năng nhận biết và sử dụng phép tu từ: Câu hỏi tu từ.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh có ý thức tu dưỡng về ngôn ngữ Tiếng Việt giàu và đẹp. Đồng thời có ý thức sử dụng câu hỏi tu từ trong khi nói và viết văn.
	1
	56
	Máy tính, ti vi
	

	40
	Văn bản 2: Chùm truyện cười dân gian Việt Nam
	1. Năng lực 
- Nhận biết được đối tượng của tiếng cười trong truyện.
- Hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa của tiếng cười và những nét đặc sắc của nghệ thuật gây cười trong các truyện cười được học.
- Rút ra được bài học cho bản thân qua các truyện cười. 
- Hình thành năng lực làm việc nhóm, năng lực gợi mở,…
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
2. Phẩm chất
- Có ý thức tránh những việc làm kệch cỡm, lố lăng; hướng đến cách ứng xử phù hợp.
- Chăm chỉ, tự giác học tập, tìm tòi và sáng tạo
	2
	57,58
	Máy tính, ti vi
	

	41
	Văn bản 3: Chùm ca dao trào phúng
	1.Năng lực
- Hình thành, phát triển cho học sinh năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 
-Những bài ca dao trào phúng kết nối với chủ đề bài học sẽ cho em hiểu rõ hơn ý nghĩa phong phú và biểu hiên đa dạng của tiếng cười trong văn học.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa  của thơ trào phúng 
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của thơ trào phúng 
2. Phẩm chất: Có ý thức tránh những việc làm kệch cỡm, lố lăng; hướng đến cách ứng xử phù hợp.
	1
	59
	Máy tính, ti vi
	

	42
	Thực hành Tiếng Việt: Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu
	1. Năng lực
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm 
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong thực hành tiếng Việt 
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn
- Xác định được nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn  trong câu văn, đoạn văn.
- Nhận biết tác dụng của việc sử dụng nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn
trong VB văn học. 
2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm,sử dụng nghĩa hàm ẩn đúng ngữ cảnh
	1
	60
	Máy tính, ti vi
	

	43
	Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
	1. Năng lực: 
- Tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình
- Thích ứng với cuộc sống
-Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân
- Biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.
- Nêu và làm rõ được vấn đề cần nghị luận.
- Trình bày được ý kiến phê phán của người viết 
- Đưa ra được những lí lẽ rõ ràng và bằng chứng để chứng tỏ sự phê phán là có cơ sở.
2. Phẩm chất:  Nhân ái:
- Không đồng tình, cổ xúy cho thói xấu của con người
- Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của những người khác
	3
	61,62,63
	Máy tính, ti vi
	

	44
	Ôn tập cuối học kỳ I
	-Hệ thống kiến thức đoc, viết, nói nghe để chuẩn bị làm bài kiểm tra tổng hợp
	3
	64,65,66
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	45
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1.Năng lực: 
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc - hiểu, Viết. 
- Đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại chủ đề đã học ( chủ đề 3,4,5); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn
 - Nhận biết và hiểu được đặc điểm cách trình bày các đoạn văn, nghĩa của từ ngữ và cách sử dụng từ ngữ; các BPTT
- Viết được bài văn phân tích tác phẩm văn học. 
2. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
 - Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài, thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh
	2
	67,68
	Máy tính, ti vi
	

	46
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
	1. Năng lực
- Rèn cho học sinh kĩ năng nói đúng, nói hay kiểu bài trình bày ý kiến. HS biết lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng phù hợp; biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ và nét mặt.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, nhận xét trao đổi, đánh giá bài nói của bạn trên các phương diện: nội dung, giọng nói, phong thái,… 
- Rèn năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự học…
2. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: có ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	2
	69,70
	Máy tính, ti vi
	

	47
	Củng cố, mở rộng. Thực hành đọc
	1. Năng lực 
- Hệ thống hóa tri thức về thể loại, đặc trưng của hài kịch và truyện cười 
- Năng lực tự học
- Nhận biết và phân tích một số yếu tố của truyện cười và hài kịch.
2. Phẩm chất:	
- Có ý thức tránh những việc làm, kệch cỡm, lố lăng; hướng đến cách ứng xử phù hợp.
	1
	71
	Máy tính, ti vi
	

	48
	Trả bài kiểm tra cuối kỳ I
	1.Năng lực
- Đánh giá được bài làm của học sinh 
- Nhận biết được các lỗi và biết cách sửa lỗi trong bài làm
- Đúc rút được kinh nghiệm làm bài kiểm tra tổng hợp
2. Phẩm chất
Có ý thức tự giác, trách nhiệm khi chữa bài kiểm tra
	1
	72
	Máy tính, ti vi
	




	HỌC KỲ II

	BÀI 6: CHÂN DUNG CUỘC SỐNG
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	49
	Văn bản 1: Mắt sói
	1. Năng lực:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài,
câu chuyện, nhân vật trong tác phẩm.
- Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học. 
- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
- Nhận biết, phân tích được cốt truyện đa tuyến
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật không gian, thời gian.
– Nhận biết được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua ý
nghĩ của các nhân vật khác trong truyện; qua lời người kể chuyện.
2. Phẩm chất: 
 - Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người 
- Có trách nhiệm với môi trường sống 
Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối những hành vi xâm hại thiên nhiên. Trân trọng, tin yêu vẻ đẹp của con người, thiên nhiên; 

	3
	73,74,75
	Máy tính, ti vi
	

	50
	Thực hành Tiếng Việt: Trợ từ
	1.  Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm và hiểu được chức năng của trợ từ
- NL tự học và tự chủ: Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong những tình huống mới
- NL giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.
	1
	76
	Máy tính, ti vi
	

	51
	Văn bản 2:Lặng lẽ Sa Pa
	1.  Năng lực
 - Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện, chủ yếu là nhân vật anh thanh niên trong công việc thầm lặng, trong cách sống và những suy nghĩ, tình cảm, trong quan hệ với mọi người.
- Học sinh phát hiện được và hiểu đúng chủ đề của truyện, từ đó hiểu được niềm hạnh phúc của con người trong lao động.
- Học sinh hiểu đc nghệ thuật kể chuyện, miêu tả sinh động hấp dẫn trong truyện.  
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực hợp tác,…
- Năng lực cảm thụ và phân tích các yếu tố của tác phẩm truyện: miêu tả nhân vật, những bức tranh thiên nhiên, năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn bản
2. Phẩm chất
        Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm với công việc yêu công việc.
	3
	77,78,79
	Máy tính, ti vi
	

	52
	Thực hành Tiếng Việt: Thán từ
	1. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm của thán từ, hiểu được chức năng của thán từ để sử dụng đúng và hiệu quả trong các hoạt động đọc, viết, nói nghe.
- Vận dụng viết đoạn văn có sử dụng thán từ.
- Ôn tập, củng cố kiến thức về một số biện pháp tu từ đã học.
2. Phẩm chất: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
	1
	80
	Máy tính, ti vi
	

	53
	Văn bản 3: Bếp lửa
	1. Năng lực
- Đọc – hiểu  một bài thơ hiện đại.
- Nhận diện, phân tích được các yếu tố  tự sự, miêu tả, bình luận và biểu cảm  trong bài thơ.
- Liên hệ để thấy được nỗi nhớ về người bà trong hoàn cảnh tác giả đang ở xa Tổ Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với những tình cảm với quê hương, đất nước.
- Viết được đoạn văn cảm thụ hình ảnh thơ hay.	
2. Phẩm chất
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.
- Có trách nhiệm học tập để cống hiến cho đất nước trong công cuộc đổi mới.
	2
	81,82
	Máy tính, ti vi
	

	54
	Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)
	1. Năng lực:
-  Bước đầu viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học truyện, nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được một số nét nghệ thuật tiêu biểu của tác phẩm
2. Phẩm chất:  
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, sống tình cảm, có trách nhiệm với mọi người; hiểu, biết bồi đắp, trân trọng tình yêu thiên nhiên, con người và cảm xúc thẩm mĩ.
- Tự giác, tích cực trong học tập.

	3
	83,84,85
	Máy tính, ti vi
	

	55
	Nói và nghe: Giới thiệu về một cuốn sách (truyện)
	1. Năng lực:
- HS trình bày được bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách. Bài giới thiệu cần cung cấp những thông tin quan trọng nhất vẽ cuốn sách; nêu được để tài hay chủ đễ của cuốn sách và một số nét đặc sắc vể hình thức nghệ thuật. Từ đó khẳng định và lan toả giá trị của cuốn sách, giúp người nghe hiểu và có thể tìm đọc nó.
- HS nghe và tóm tắt được nội dung bài giới thiệu về một cuốn sách, trao đổi với người nói vể bài thuyết trình.
- Năng lực giao tiếp: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.
 - Năng lực tự học, tự hoàn thiện: Biết lập và thực hiện kế hoạch học tập; lựa chọn được các nguồn tài liệu học tập phù hợp; lưu giữ thông tin có chọn lọc bằng ghi tóm tắt, bằng bản đồ khái niệm, bảng, các từ khoá; ghi chú bài giảng của giáo viên theo các ý chính.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ, tự học: Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết. Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày
	1
	86
	Máy tính, ti vi
	

	56
	Củng cố mở rộng. Thực hành đọc
	1.  Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
[bookmark: _Hlk138491631]-Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản“Mắt Sói”, “Lặng lẽ Sa Pa”, 
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản “Mắt Sói”, “Lặng lẽ Sa Pa”
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của hai câu truyện.
- Vận dụng thực hành đọc văn bản Chiếc lá cuối cùng	
2. Phẩm chất
- Trân trọng, tin yêu vẻ đẹp của con người, thiên nhiên; biết sống có trách nhiệm
	1
	87
	Máy tính, ti vi
	

	BÀI 7: TIN YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
	13
	
	 
	

	57
	Văn bản 1: Đồng chí
	[bookmark: bookmark0]1. Năng lực
[bookmark: bookmark1]- Nhận biết được các đặc điểm về số tiếng trong một dòng thơ, số dòng trong một khổ, đặc điểm vần, nhịp của thể thơ tự do.
[bookmark: bookmark2]- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện ở bố cục, hình ảnh, từ ngữ, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo...
- Cảm nhận được những tình cảm của người lính như tình yêu quê hương, đất nước; tình đồng chí, đồng đội...
2. Phẩm chất
	Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, sự trân trọng, tự hào về các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc.

	2
	88,89
	Máy tính, ti vi
	

	58
	Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp tu từ; Nghĩa của từ ngữ
	1.  Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực nhận diện được tác dụng của biện pháp tu từ: nhân hóa, điệp ngữ, hoán dụ;  giải thích được nghĩa của một số từ; nêu được tác dụng của việc dùng từ láy trong bài thơ.
2. Phẩm chất: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
	1
	90
	Máy tính, ti vi
	

	59
	Văn bản 2:  Lá đỏ
	1. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.
  - Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết ); năng lực văn học.
- HS biết cách đọc hiểu một văn bản thơ tự do
- Nêu được ấn tượng về văn bản và những trải nghiệm giúp bản thân hiểu thêm văn bản.
2. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện trong bài thơ, từ đó, bồi dưỡng lòng biết ơn những người đã góp phần làm nên cuộc sống hôm nay, trân trọng những gì mà chúng ta đang có.
	2
	91,92
	Máy tính, ti vi
	

	60
	Văn bản 3: Những ngôi sao xa xôi
	1.  Năng lực
- HS nhận biết được các đặc điểm về ngôi kể; không gian, thời gian nghệ thuật; những sự việc chính trong cốt truyện; nhân vật chính… của văn bản truyện ngắn.
- HS cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước; tinh thần dũng cảm, niềm yêu đời, lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của đất nước; tình đồng chí của những nữ thanh niên xung phong trong truyện.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm và trình bày sản phẩm học tập.
- Nhận biết đặc trưng thể loại truyện ngắn hiện đại Việt Nam. 
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.	
2. Phẩm chất
- Bồi dưỡng lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã góp phần làm nên cuộc sống hoà bình hôm nay.
- Yêu quê hương, đất nước; có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, có khát vọng và hoài bão lớn lao.
	2
	93,94
	Máy tính, ti vi
	

	61
	Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp tu từ; Nghĩa của từ ngữ
	1. Năng lực
- Năng lực hợp tác, thảo luận nhóm
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
- Năng lực sáng tạo
-  Năng lực nhận diện được tác dụng của biện pháp tu từ: nhân hóa, điệp ngữ, đảo ngữ;  giải thích được nghĩa của một số từ; nêu được tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu
2. Phẩm chất
- Có ý thức sử dụng trong giao tiếp và tạo lập văn bản
- Yêu thích môn học
	1
	95
	Máy tính, ti vi
	

	62
	Viết: Tập làm một bài thơ tự do
Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về mọt bài thơ tự do
	1. Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Biết lựa chọn đề tài và vận dụng những hiểu biết về thể thơ để tập làm một bài thơ tự do
- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do
2. Phẩm chất:
- Có tình cảm yêu mến thơ ca, tự hào về ngôn ngữ phong phú của đất nước, ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	2
	96,97
	Máy tính, ti vi
	

	63
	Nói và nghe: thảo luận trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã học)
	1.  Năng lực
- Biết xác định và trình bày vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi có ý nghĩa từ tác phẩm văn học đã học.
- Nêu được ý kiến thảo luận vấn đề.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, ...
 2. Phẩm chất
Có ý thức vận dụng vấn đề vào đời sống.
	2
	98,99
	Máy tính, ti vi
	

	64
	Củng cố, mở rộng. Thực hành đọc: bài thơ về tiểu đội xe không kính
	1.Năng lực:
- Đọc- hiểu một văn bản thuộc thể loại thơ tự do
- Cảm nhận được tình cảm, cảm xúc trong bài thơ
- Năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ
2. Phẩm chất: Bồi đắp tình yêu, lòng tự hào về những người lính cách mạng
	1
	100
	Máy tính, ti vi
	

	BÀI 8: NHÀ VĂN VÀ TRANG VIẾT
	18
	
	 
	

	65
	Văn bản 1: Nhà thơ của quê hương, làng cảnh Việt Nam
	1. Năng lực
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm và trình bày sản phẩm học tập.
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận văn học: luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản “Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam”.  
- Hiểu và rèn kĩ năng viết bài nghị luận văn học nói riêng, tạo lập văn bản nói chung.
2. Phẩm chất: 
- Nhân ái: tôn trọng sự ý kiến của người khác trong việc tiếp nhận tác phẩm văn chương, tôn trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của các nhà văn.
- Chăm chỉ: thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết.
- Trách nhiệm với phần việc được giao.
- Yêu văn chương, yêu nền văn học của dân tộc mình. 
	2
	101,102
	Máy tính, ti vi
	

	66
	Ôn tập giữa học kỳ II
	-Ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ II
	2
	103,104
	
	

	67
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	1.Năng lực: 
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc - hiểu, Viết. 
- Đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại chủ đề đã học ( chủ đề 6,7); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn
 - Nhận biết và hiểu được đặc điểm  các từ loại, nghĩa của từ ngữ và cách sử dụng từ ngữ; các BPTT,…
- Viết được bài văn phân tích tác phẩm văn học. 
2. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
 - Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài, thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh
	2
	105,106
	Máy tính, ti vi
	

	68
	Thực hành Tiếng Việt: Thành phần biệt lập
	1. Năng lực  
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các thành phần biệt lập trong câu.
- Bước đầu biết viết câu văn, đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập mang lại giá trị diễn đạt cao.
- Giải thích được tác dụng của thành phần biệt lập trong câu.
2. Phẩm chất
- Nâng cao ý thức sử dụng thành phần biệt lập trong câu.
	1
	107
	Máy tính, ti vi
	

	69
	Văn bản 2: Đọc văn- cuộc chơi tìm ý nghĩa
	1.  Năng lực
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc và trình bày sản phẩm nhóm. 
- Tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà. 
- Giải quyết vấn đề, tạo lập văn bản.
- Nhận biết hệ thống luận điểm, luận cứ trong bài nghị luận văn học có sử dụng lí luận văn học.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết dành cho văn học thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
2. Phẩm chất:
-  Yêu mến, tự hào về các tác phẩm văn học đã được trải nghiệm
	2
	108,109
	Máy tính, ti vi
	

	70
	Thực hành Tiếng Việt: Thành phần biệt lập
	1. Năng lực  
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các thành phần biệt lập trong câu.
- Bước đầu biết viết câu văn, đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập mang lại giá trị diễn đạt cao.
- Giải thích được tác dụng của thành phần biệt lập trong câu.
2. Phẩm chất
- Nâng cao ý thức sử dụng thành phần biệt lập trong câu.
	1
	110
	Máy tính, ti vi
	

	71
	Văn bản 3: Xe đêm
	1. Năng lực
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Xe đêm
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Xe đêm
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản.
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản khác có cùng chủ đề.
 2.Phẩm chất
- Trân trọng, tin yêu vẻ đẹp của con người, thiên nhiên; biết sống có trách nhiệm
	1
	111
	Máy tính, ti vi
	

	72
	Trả bài kiểm tra giữa kỳ II
	1.Năng lực
- Đánh giá được bài làm của học sinh 
- Nhận biết được các lỗi và biết cách sửa lỗi trong bài làm
- Đúc rút được kinh nghiệm làm bài kiểm tra tổng hợp
2. Phẩm chất
Có ý thức tự giác, trách nhiệm khi chữa bài kiểm tra
	1
	112
	Máy tính, ti vi
	

	73
	Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm (truyện)
	1.  Năng lực
- Biết viết bài văn đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết; tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Nêu được và làm rõ được vấn đề nghị luận: về một tác phẩm ( đoạn trích)
- Phát triển kĩ năng viết: viết về một tác phẩm ( truyện):nêu được chủ để, dẫn ra và phần tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc vể hình thức nghệ thuật của tác phẩm, nêu được ý nghĩa, giá trị cùa tác phẩm truyện.
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến đề bài;
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận;
- Năng lực viết, tạo lập văn bản.
2. Phẩm chất: 
 Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	3
	113,114,115
	Máy tính, ti vi
	

	74
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (văn học trong đời sống hiện nay)
	1. Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về một vấn đề xã hội
- Năng lực thuyết trình trước đám đông
2. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	2
	116,117
	Máy tính, ti vi
	

	75
	Củng cố mở rộng. Thực hành đọc: Nắng mới- sự thành thực của một linh hồn giàu mơ mộng
	1. Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- HS hiểu được nội dung cơ bản của văn bản đọc; từ đó trình bày được một số yếu tố đặc trưng của văn bản nghị luận văn học.
2. Phẩm chất 
- Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật, tôn trọng và có ý thức học hỏi cách tiếp nhận văn bản văn học của người khác...
	1
	118
	Máy tính, ti vi
	

	BÀI 9: HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
	18
	
	 
	

	76
	Văn bản 1: Miền châu thổ sông Cửu Long cần chuyển đổi từ sống chung sang chào đón lũ
	1. Năng lực
- HS nhận biết và phân tích được đặc điểm của kiểu VB giải thích một hiện tượng tự nhiên có lồng ghép các để xuất, kiến nghị cẩn thiết.
- HS nhận biết và phân tích được sự phối hợp các cách triển khai VB thông tin được thể hiện trong VB.
- HS thấy được những thách thức đối với môi trường sống của chúng ta thông qua các thông tin vể cuộc sống của cư dần miền châu thổ sông Cửu Long thời điểm VB ra đời 
- Năng lực tự chủ: thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.
- Năng lực giao tiếp: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.
2. Phẩm chất
- Thể hiện được thái độ quan tâm những vấn đề nóng hổi của cuộc sống với tinh thần chủ động, có trách nhiệm trước hiện tại và tưong lai.
	2
	119,120
	Máy tính, ti vi
	

	77
	Thực hành Tiếng Việt: Các kiểu câu phân loại theo mục đích nói
	1.  Năng lực
-  Học sinh nắm được đặc điểm hình thức, chức năng của các kiểu câu phân loại theo mục đích nói trong câu. Nâng cao hiểu biết và kĩ năng sử dụng câu phân loại theo mục đích nói.
2.  Phẩm chất
 Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
	1
	121
	Máy tính, ti vi
	

	78
	Văn bản 2: Choáng ngợp và đau đớn những cảnh báo từ loạt phim Hành tinh của chúng ta
	1. Năng lực
- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản “Choáng ngợp và đau đớn những cảnh báo từ loạt phim “Hành tinh của chúng ta”.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản “Choáng ngợp và đau đớn những cảnh báo từ loạt phim “Hành tinh của chúng ta”;
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản;
- Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm nghệ thuật của văn bản với các văn bản có cùng chủ đề;
2. Phẩm chất:
 Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Ý thức bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất và thể hiện được khát vọng khám phá những điểu bí ẩn, kì diệu của sự sống.
	2
	122,123
	Máy tính, ti vi
	

	79
	Văn bản 3: Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-at-tơn
	1. Năng lực
- Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm và trình bày sản phẩm học tập.
- Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản “Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn”.
- Phân tích được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2. Phẩm chất: Tiết học góp phần bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm: có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.
	1
	124
	Máy tính, ti vi
	

	80
	Thực hành Tiếng Việt: Câu phủ định và câu khẳng định
	1. Năng lực
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc tài liệu và hoàn thiện phiếu học tập của giáo viên giao cho trước khi tới lớp.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong thực hành tiếng Việt.
- HS nhận biết được câu phủ định và câu khẳng định trong các văn bản đọc hiểu.
- HS biết cách dùng câu phủ định, câu khẳng định khi tạo lập văn bản.
2. Phẩm chất: Biết tự chủ trong sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.
	1
	125
	Máy tính, ti vi
	

	81
	Viết: 
-Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

	1.   Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- HS nắm được cấu trúc của văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
- Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên bằng việc huy động hợp lí các trải nghiệm cá nhân và kiến thức thu nhận được qua các bài học trong chương trình, qua những tài liệu tự tìm hiểu và nghiên cứu thêm.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
	2
	126,127
	Máy tính, ti vi
	

	82
	Viết: Viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống
	1.   Năng lực
- Nhận dạng được một số văn bản kiến nghị
- Bước đầu biết viết văn bản kiến nghị 
- Nhận biết hình thức, nội dung của đoạn văn
-Biết cách phân tích văn bản mẫu
- Nhận biết được quy trình viết
-Bước đầu biết viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống. 
2. Phẩm chất
Yêu thích và bước đầu có ý thức tìm hiểu văn bản kiến nghị 
	2
	128,129
	Máy tính, ti vi
	

	83
	Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (tổ chức hợp lí nề nếp sinh hoạt của bản thân)
	1. Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- HS chọn được vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (tổ chức hợp lí nề nếp sinh hoạt của bản thân).
- HS trình bày được quan điểm, ý kiến các nhân về vấn đề được nêu ra trong văn bản, biết liên hệ với cuộc sống thực tiễn.
- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt
2. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	2
	130
	Máy tính, ti vi
	

	84
	Ôn tập cuối kỳ II
	-Hệ thống kiến thức đọc, viết, nói, nghe để chuẩn bị làm bài kiểm tra
	3
	131,132
	Máy tính, ti vi
	

	85
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	1.Năng lực: 
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc - hiểu, Viết. 
- Đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại chủ đề đã học ( chủ đề 8,9,10); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn
 - Nhận biết và hiểu được  thành phần câu và các kiểu câu, các BPTT, từ loại,…
- Viết được bài văn phân tích tác phẩm văn học. 
2. Phẩm chất: 
-Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
 - Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài, thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh
	2
	133,134
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	86
	Thách thức đầu tiên: Đọc như một hành trình
	1. Năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- HS xây dựng được mục tiêu đọc phù hợp với chủ đề, sách đã chọn và năng lực của cá nhân hoặc nhóm, lớp.
- HS biết lập danh mục sách, lựa chọn sách theo chủ đề và thể loại phù hợp với mục tiêu đọc sách. 
-  Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu một cuốn sách.
- Nhận biết và phân tích được vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn bản văn học.
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả trong văn bản văn học.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ và yêu thích việc đọc sách, biết vận dụng những điều đã đọc vào thực tế
	2
	135,136
	Máy tính, ti vi
	

	87
	Viết: 
Thách thức thứ 2: Kết nối cộng đồng người đọc
	1. Năng lực:
- Viết được VB thuyết minh giới thiệu một cuốn sách; nêu được những thông tin quan trọng, trình bày mạch lạc, thuyết phục.
- Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách: cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng nhất; nêu được đề tài hay chủ để của cuốn sách và một số nét đặc sắc vê hình thức nghệ thuật.
- Viết một nhan đề và sáng tạo một tác phẩm mới.
- Yêu thích và chủ động chia sẻ những tác dụng tích cực của việc đọc sách tới cộng đồng.
2. Phẩm chất
- Sáng tạo: Say mê, yêu thích khám phá, sáng tạo.
- Chăm chỉ: Có thói quen đọc sách, trân quý sách.
- Trung thực: thẳng thắn bày bỏ quan điểm trước những hiện tượng đặt ra trong sách vở và đời sống. 
	2
	137,138
	Máy tính, ti vi
	

	88
	Nói và nghe: 
Về đích: Ngày hội với sách
	1.  Năng lực 
	- Biết cách trình bày bài giới thiệu một cuốn sách; cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng nhất; nêu được đề tài hay chủ đề của cuốn sách và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.
- Biết lắng nghe các ý kiến nhận xét, phản hồi từ phía người nghe;
- Biết chú ý lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày.
2. Phẩm chất: 
- Yêu thích và chủ động chia sẻ những tác dụng tich cực của việc đọc sách tới cộng đồng.
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
	1
	139
	Máy tính, ti vi
	

	89
	Trả bài kiểm tra cuối kỳ II
	1.Năng lực
- Đánh giá được bài làm của học sinh 
- Nhận biết được các lỗi và biết cách sửa lỗi trong bài làm
- Đúc rút được kinh nghiệm làm bài kiểm tra tổng hợp
2. Phẩm chất
Có ý thức tự giác, trách nhiệm khi chữa bài kiểm tra
	1
	140
	Máy tính, ti vi
	




	Kiểm tra, đánh giá định kì

	1
	Giữa Học kỳ 1
	1.Năng lực: 
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc - hiểu, Viết. 
- Đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại chủ đề đã học (truyện lịch sử, thơ Đường luật); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn
 - Nhận biết và hiểu được tác dụng và cách sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội, từ tượng thanh, từ tượng hình, đảo ngữ, …
- Viết được đoạn văn giới thiệu về một cuốn sách hoặc tác phẩm văn học
- Viết được bài văn phân tích một bài thơ Đường luật
2. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
 - Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài, thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh
	2
	31,32
	
	

	2
	Cuối Học kỳ 1
	1.Năng lực: 
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc - hiểu, Viết. 
- Đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại chủ đề đã học ( chủ đề 3,4,5); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn
 - Nhận biết và hiểu được đặc điểm cách trình bày các đoạn văn, nghĩa của từ ngữ và cách sử dụng từ ngữ; các BPTT
- Viết được bài văn phân tích tác phẩm văn học. 
2. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
 - Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài, thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh
	2
	67,68
	
	

	3
	Giữa Học kỳ 2
	1.Năng lực: 
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc - hiểu, Viết. 
- Đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại chủ đề đã học ( chủ đề 6,7); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn
 - Nhận biết và hiểu được đặc điểm  các từ loại, nghĩa của từ ngữ và cách sử dụng từ ngữ; các BPTT,…
- Viết được bài văn phân tích tác phẩm văn học. 
2. Phẩm chất: Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
 - Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài, thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh
	2
	105,106
	
	

	4
	Cuối Học kỳ 2
	1.Năng lực: 
- Kiểm tra đánh giá kĩ năng Đọc - hiểu, Viết. 
- Đánh giá được năng lực đọc hiểu, năng lực viết đoạn văn, bài văn về các thể loại chủ đề đã học ( chủ đề 8,9,10); nắm được giá trị nội dung và hình thức của các văn bản, vận dụng vào thực tiễn
 - Nhận biết và hiểu được  thành phần câu và các kiểu câu, các BPTT, từ loại,…
- Viết được bài văn phân tích tác phẩm văn học. 
2. Phẩm chất: 
-Trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực.
 - Có trách nhiệm trong việc làm bài kiểm tra, chăm chỉ, thực hiện đúng nội quy lúc làm bài, thể hiện sự tôn trọng những bạn xung quanh
	2
	133,134
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